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Câu 1: Hai điện tích điểm 
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Câu 2: Công thức tính suất điện động tự cảm là 
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Câu 3: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với  phương trình 
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. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 
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Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình 
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. Dao động của chất điểm  có biên độ là 

A. 2 cm. 
B. 6 cm. 
C. 3 cm. 
D. 12 cm. 
Câu 5: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là  A1 và A2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ A. Công thức nào sau đây đúng? 
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Câu 6: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng  lên vật ngoại lực 
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 (t tính bằng s) dọc theo trục của lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng.  Lấy 
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 Giá trị của m là  

A. 100 g. 
B. 1 kg. 
C. 250 g. 
D. 0,4 kg. 
Câu 7: Hạt nhân có 6 proton và 8 notron là 
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Câu 8: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi  trường 
A. là phương ngang. 

B. là phương thẳng đứng. 
C. trùng với phương truyền sóng. 
D. vuông góc với phương truyền sóng. 
Câu 9: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp bằng 

A. một bước sóng. 
B. một phần tư bước sóng.   C.hai lần bước sóng. 
D. một nửa bước sóng. 
Câu 10: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 
A. Độ đàn hồi của nguồn âm. 
B. Biên độ dao động của nguồn âm. 
C. Tần số của nguồn âm. 
D. Đồ thị dao động của nguồn âm. 
Câu 11: Sóng điện từ  
A. là sóng dọc và truyền được trong chân không. 
B. là sóng ngang và truyền được trong chân không. 
C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 
D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 
Câu 12: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người  ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten  thu được trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại 
1 

A. sóng trung. 
B. sóng ngắn. 
C. sóng dài. 
D. sóng cực ngắn. 
Câu 13: Cường độ dòng điện 
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 có pha tại thời điểm t là aab 

A. 50πt
B.100πt
C. 0
D. 70πt 
Câu 14: Đặt điện áp 
[image: image27.wmf]0

cos

uUt

w

=

 (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc  nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi 
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 thì trong mạch  có cộng hưởng điện. Tần số góc ω0 là 
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Câu 15: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto quay với tốc độ 375  vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50Hz. Số cặp cực của roto bằng 

A. 12. 
B. 4. 
C. 16. 
D. 8. 
Câu 16: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm  điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 17: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 
C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại. 
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. 
Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là  0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là 1m, khoảng vân đo được là 2mm. Bước sóng ánh sáng  này là 
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Câu 19: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra? 
A. Chất rắn. 

B. Chất lỏng. 
C. Chất khí ở áp suất thấp. 
D. Chất khí ở áp suất cao. 
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen? 
A. Tia Rơn-ghen có khả năng đâm xuyên. 
B. Tia Rơn-ghen có tác dụng sinh lí. 
C. Tia Rơn-ghen không có khản năng ion hóa không khí. 
D. Tia Rơn-ghen tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất. 
Câu 21: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng 

A. Quang – phát quang. 
B. Quang điện ngoài. 
C. Quang điện trong. 
D. Nhiệt điện. 
Câu 22: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Photon ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn. 
B. Năng lượng của photon giảm dần khi photon ra xa dần nguồn sáng. 
C. Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động. 
D. Năng lượng của mọi loại photon đều bằng nhau. 
Câu 23: Công thoát của electron khỏi một kim loại là 
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. Giới hạn quang điện của kim loại này là 

A. 300 nm. 
B. 350 nm. 
C. 360 nm. 
D. 260 nm. 
Câu 24: Hạt nhân càng bền vững khi có 
A. năng lượng liên kết riêng càng lớn. 
B. số proton càng lớn.
C. số nuclon càng lớn. 

D. năng lượng liên kết càng lớn. 
Câu 25: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800  vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210V. Điện áp hiệu dụng giữa  hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là 

A. 0 V. 
B. 105 V. 
C. 630 V. 
D. 70 V. 
Câu 26: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần,  cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là 
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. Công suất tiêu thụ  của đoạn mạch là 
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Câu 27: Trong phương trình phản ứng hạt nhân: 
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Câu 28: Một người cận thị phải đeo kính có độ tụ 
[image: image54.wmf]0,5
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  sát mắt thì nhìn được vật ở vô cực  mà mắt không phải điều tiết. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa  nhất là 

A. 0,5 m. 
B. 1,0 m. 
C. 1,5 m. 
D. 2,0 m. 
Câu 29: Sóng âm lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được  sóng âm nào sau đây? 
A. Sóng âm có tần số 10 Hz. 
B. Sóng âm có tần số 30 KHz. 
C. Sóng âm có chu kì 2,0μs. 
D. Sóng âm có chu kì 2,0 ms. 
Câu 30: Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì tần số dao động điều  hòa của nó 

A. tăng 2 lần. 
B. giảm 4 lần. 
C. giảm 2 lần. 
D. tăng 4 lần. 
Câu 31: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa của một con lắc  lò xo. Sau 
5 lần đo, xác định được khoảng thời gian Δtcủa mỗi dao động toàn phần như sau 
	Lần đo
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	3
	4
	5
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Bỏ qua sai số của dụng cụ đo. Chu kì của con lắc là 
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Câu 32: Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện  một chiều có suất điện động ξ = 6Vvà điện trở trong r. Đồ thị biểu diễn  hiệu suất H của nguồn điện theo biến trở R như hình vẽ bên. Công suất tiêu  thụ cực đại trên R có giá trị bằng 
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A. 2,5W. 
B. 4,5W. 
C. 9W. 
D. 18W. 
Câu 33: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần  cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C1 thì chu kì dao động là 
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 . Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng ΔC thì  dao động của mạch là 
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. Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một  lượng 
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 thì chu kì dao động riêng của mạch là 
Câu 34: Đối với nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên  tử phát ra photon ứng với bước sóng 121,8nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử  phát ra photon ứng với bước sóng 656,3nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử phát  ra photon ứng với bước sóng là bao nhiêu? 

A. 96,8 nm. 
B. 100,7 nm. 
C. 102,7 nm. 
D. 142,3 nm. 
Câu 35: Đồng vị phóng xạ 
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, biến đổi thành động vị bền 
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 với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu  
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tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt α và số hạt nhân 
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A. 552 ngày. 
B. 414 ngày. 
C. 828 ngày. 
D. 276 ngày. 
Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số  không đổi vào hai đâu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R không đổi  và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi 
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  là độ lệch pha của  điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ  bên là đồ thị của công suất mà mạch tiêu thụ theo giá trị của 
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 gần  giá trị nào nhất sau đây? 
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A. 0,42 rad. 
B. 0,48 rad. 
C. 0,52 rad. 
D. 0,32 rad. 
Câu 37: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T tại nơi có thêm ngoại lực có độ lớn F  theo phương ngang. Nếu quay phương ngoại lực một góc 
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 trong mặt phẳng thẳng đứng và  giữ nguyên độ lớn thì chu kì dao động là 
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. Chu kì T gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1,99 s. 
B. 1,92 s. 
C. 2,28 s. 
D. 2,19 s. 
Câu 38: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai  ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Trên màn, trong khoảng giữa hai vị trí có vân sáng trùng nhau liên  tiếp có tất cả N vị trí mà ở mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng. Biết λ1 và λ2 có giá trị nằm trong khoảng  từ 400nm đến 750 nm. N không thể nhận giá trị nào sau đây? 

A. 7. 
B. 8. 
C. 5. 
D. 6. 
Câu 39: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ đồ như hình bên, trong đó L  là cuộn cảm thuần và X là đoạn mạch xoay chiều. Khi đó, điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB có  MB 
biểu thức điện áp lần lượt là 
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. Điện áp hiệu dụng  
giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất là: 
[image: image78.png]




A. 16 V. 
B. 50 V. 
C. 32 V. 
D. 24 V. 
Câu 40: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương  vuông góc với mặt chất lỏng phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng λ. Gọi C, D là hai điểm ở mặt chất lỏng  sao cho ABCD là hình vuông. I là trung điểm của AB. M là một điểm nằm trong hình vuông ABCD xa I nhất  mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết AB = 2,4λ. Độ dài  đoạn thẳng MI gần nhất giá trị nào sau đây? 

A. 2,93λ.
B. 2,25λ.
C.1,60λ.
D. 2,35λ.
----------- HẾT -----------
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HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
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Câu 1 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng tương tác điện: 
+ 2 điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. 
+ 2 điện tích khác dấu thì hút nhau. 
Cách giải: 
Ta có 2 điện tích 
[image: image79.wmf]12
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Chọn C. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính suất điện động tự cảm: 
[image: image82.wmf]tc
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Cách giải: 
Công thức tính suất điện động tự cảm: 
[image: image83.wmf]tc
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Chọn A. 
Câu 3 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính cơ năng của con lắc lò xo: 
[image: image84.wmf]222
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Cách giải: 
Cơ năng của con lắc lò xo: 
[image: image85.wmf]222
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Chọn D. 
Câu 4 (NB): 
Phương pháp: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image86.wmf]cos()
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, trong đó: 
+ A: Biên độ dao động 
+ ω: Tần số góc 
+ 
[image: image87.wmf]()
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: Pha dao động tại thời điểm t. 
Cách giải: 
Phương trình dao động: 
[image: image88.wmf]6cos( cm)
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 Biên độ dao động A= 6 cm
Chọn B. 
Câu 5 (TH): 
Phương pháp: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image89.wmf]22
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+ Hai dao động cùng pha: 
[image: image90.wmf]2

k

jp

D=

 
+ Hai dao động ngược pha: 
[image: image91.wmf](21)
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+ Hai dao động vuông pha: 
[image: image92.wmf](21)
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Cách giải: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
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Hai dao động cùng pha có 
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Chọn D. 
Câu 6 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng điều kiện cộng hưởng cơ: 
[image: image95.wmf]0
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+ Sử dụng biểu thức tính tần số góc của dao động riêng: 
[image: image96.wmf]k
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Cách giải: 
Biểu thức của ngoại lực: 
[image: image97.wmf]20cos10()
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⇒ Tần số góc của ngoại lực cưỡng bức: 
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Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, ta có: 
[image: image99.wmf]0
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Chọn A. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Đọc kí hiệu hạt nhân:  
[image: image100.wmf]A

Z
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 trong đó  
+ A = N + Z: Số khối (hay số nuclon). 
+ Z: Số proton 
+ N: Số notron 
Cách giải: 
Hạt nhân có Z = 6 và N = 8⇒ = + = A Z N 14 
⇒ Hạt nhân đó là 
[image: image101.wmf]14
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Chọn C. 
Câu 8 (NB): 
Phương pháp: 
+ Sóng dọc là sóng truyền trong môi trường trong đó các các phần tử của môi trường dao động theo phương  trùng với phương truyền sóng. 
+ Sóng ngang là sóng truyền trong môi trường trong đó các các phần tử của môi trường dao động theo phương  vuông góc với phương truyền sóng. 
Cách giải: 
Sóng dọc là sóng truyền trong môi trường trong đó các các phần tử của môi trường dao động theo phương  trùng với phương truyền sóng. 
Chọn C. 
Câu 9 (TH): 
Phương pháp: 
Sóng dừng trên dây:  
+ Khoảng cách giữa hai bụng sóng hoặc hai nút sóng liên tiếp là 
[image: image102.wmf]2
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. 
+ Khoảng cách giữa một nút sóng và một bụng sóng liên tiếp là 
[image: image103.wmf]4
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.
Cách giải: 
Khoảng cách giữa 2 bụng sóng liên tiếp là: 
[image: image104.wmf]2
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Chọn D. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng mối liên hệ giữa đặc trưng sinh lí và đặc trưng vật lí của âm: 
+ Độ cao phụ thuộc vào tần số âm. 
+ Độ to phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm. 
+ Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động. 
Cách giải: 
Độ cao của của âm phụ thuộc vào tần số của nguồn âm. 
Chọn C. 
Câu 11 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa về sóng điện từ. 
Cách giải: 
Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không. 
Chọn B. 
Câu 12 (NB): 
Phương pháp: 
Vận dụng ứng dụng của các loại sóng vô tuyến. 
Cách giải: 
	Loại sóng
	Bước sóng
	Đặc điểm
	Ứng dụng

	Sóng dài
	
[image: image105.wmf]1000
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	+ Có năng lượng thấp

+ Bị các vật trên mặt đất hấp thụ mạnh nhưng nước lại hấp thụ ít
	Dùng trong thông tin liên lạc dưới nước

	Sóng trung
	
[image: image106.wmf]1001000
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	+ Ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền đi xa được

+ Ban đêm bị tầng điện li phản xạ nên truyền đi xa được
	Dùng trong thông tin liên lạc vào ban đêm

	Sóng ngắn
	
[image: image107.wmf]10100
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	+ Có năng lượng lớn 

+ Bị phản xạ nhiều lần giữa tầng điện li và mặt đất
	Dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất

	Sóng cực ngắn
	
[image: image108.wmf]110
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	+ Có năng lượng rất lớn

+ Không bị tầng điện li hấp thụ hay phản xạ

+ Xuyên qua tầng điện li vào vũ trụ
	Dùng trong thông tin vũ trụ


⇒Sóng điện từ mà anten thu được trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại sóng cực ngắn. 
Chọn D. 
Câu 13 (NB): 
Phương pháp: 
Biểu thức của cường độ dòng điện: 
[image: image109.wmf]0
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 trong đó: 
+  I0: Cường độ dòng điện cực đại 
+ ω: Tần số góc 
+ 
[image: image110.wmf]t
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 : Pha dao động tại thời điểm t
Cách giải: 
Pha của dòng điện tại thời điểm t là100πt . 
Chọn B. 
Câu 14 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng điều kiện cộng hưởng điện: 
[image: image111.wmf]LC

ZZ

=

 khi đó 
[image: image112.wmf]0

1

LC

w

=

 

Cách giải: 
Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng: 
[image: image113.wmf]0
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⇒ Tần số góc cộng hưởng 
[image: image114.wmf]0
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Chọn C. 
Câu 15 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính tần số: 
[image: image115.wmf]60
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Trong đó: p là số cặp cực; n (vòng/phút) là tốc độ quay của roto). 
Cách giải: 
Từ công thức tính tần số: 
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Chọn D. 
Câu 16 (VD): 
Phương pháp: 
Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần:  
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Sử dụng biểu thức vuông pha :  
[image: image118.wmf]2
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Cách giải: 
Đối với đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuẩn, ta có 
[image: image119.wmf]2
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Khi  
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Chọn D. 
Câu 17 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về tia hồng ngoại và tia tử ngoại. 
Cách giải: 
Ta có thang sóng điện từ:
[image: image121.png]Tia e
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8 
⇒ Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại ⇒ A – đúng 
B, C, D – sai. 
Chọn A. 
Câu 18 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính khoảng vân: 
[image: image122.wmf]D
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Cách giải: 
Ta có khoảng vân 
[image: image123.wmf]33
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Chọn C. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
Quang phổ vạch phát xạ: 
+ Quang phổ vạch là một hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
+ Quang phổ vạch do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích bằng điện hay bằng nhiệt. 
+ Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, về vị trí và độ sáng  tỉ đối giữa các vạch. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố đó. 
+ Ứng dụng: Để phân tích cấu tạo chất. 
Cách giải: 
Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra. 
Chọn C. 
Câu 20 (TH): 
Phương pháp: 
Lí thuyết về tia X: 
+ Khi chùm êlectron nhanh (tức là có năng lượng lớn) đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X. 
+ Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11 m đến 10-8 m. 
+ Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh, có tác dụng làm đen kính ảnh, làm phát quang một số chất, làm ion  hoá không khí và huỷ diệt tế bào. 
+ Sóng điện từ, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, nhưng  chúng có những tính chất và tác dụng khác nhau. 
Cách giải: 
A, B, D – đúng 
C – sai vì Tia Rơn ghen có khả năng ion hóa không khí. 
Chọn C. 
Câu 21 (TH): 
Phương pháp: 
Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiệu ứng quang điện trong. Đó là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở  thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi. 
Cách giải: 
Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong. 
Chọn C. 
Câu 22 (TH): 
Phương pháp: 
Nội dung thuyết lượng tử ánh sáng 
– Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 
– Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hf.
– Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên. Trong chân không, phôtôn bay  với tốc độ 
[image: image124.wmf]8
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 dọc theo các tia sáng. 
– Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hoặc hấp thụ một phôtôn. 
Cách giải: 
+ Năng lượng của photon ánh sáng: 
[image: image125.wmf].
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 càng lớn thì ε càng lớn ⇒A – đúng. 
+ B, C, D – sai. 
Chọn A. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính giới hạn quang điện: 
[image: image126.wmf]0
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Cách giải: 
Giới hạn quang điện của kim loại này là: 
[image: image127.wmf]348
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Chọn A. 
Câu 24 (NB): 
Phương pháp: 
Năng lượng liên kết tính cho một nuclon gọi là năng lượng liên kết riêng, đặc trưng cho độ bền vững của hạt  nhân. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. 
Cách giải: 
Hạt nhân càng bền vững khi có năng lượng liên kết riêng càng lớn. 
Chọn A. 
Câu 25 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức máy biến áp: 
[image: image128.wmf]11
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Cách giải: 
Ta có: 
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Chọn D. 
Câu 26 (TH): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình u, i. 
+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image130.wmf]cos
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Cách giải: 
Ta có, độ lệch pha của u so với i: 
[image: image131.wmf]636
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Công suất tiêu thụ của đoạn mạch: 
[image: image132.wmf]1002
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Chọn C. 
Câu 27 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng các định luật bảo toàn: 
+ Định luật bảo toàn số nuclon: 
[image: image133.wmf]ABD
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+ Định luật bảo toàn số 
[image: image134.wmf]:
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Cách giải: 
Phương trình phản ứng: 
[image: image135.wmf]1014
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối ta có: 
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⇒ X là  
[image: image137.wmf]7
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Chọn A. 
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức liên hệ giữa tiêu cự và độ tụ của kính: 
[image: image138.wmf]1
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+ Kính cận thích hợp có: 
[image: image139.wmf]kV
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Cách giải: 
Tiêu cự của kính: 
[image: image140.wmf]11
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Lại có: 
[image: image141.wmf]2
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 đây là khoảng cách lớn nhất mà người cận thị có thể quan sát được khi không đeo  kính. 
⇒ Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là 2m. 
Chọn D. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
+ Âm nghe được có tần số từ 16 Hz – 20 000 Hz. 
+ Vận dụng biểu thức tính tần số: 
[image: image142.wmf]1
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Cách giải: 
+ Sóng âm có tần số 10Hz ⇒ hạ âm 
+ Sóng âm có tần số 30KHz ⇒ siêu âm 
+ Tần số của sóng âm có chu kì 
[image: image143.wmf]6
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 siêu âm

+ Tần số của sóng âm có chu kì 
[image: image144.wmf]3
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Chọn D. 
Câu 30 (TH): 
Phương pháp: 
Tần số dao động của con lắc đơn: 
[image: image145.wmf]1
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Cách giải: 
Ta có tần số: 
[image: image146.wmf]11
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⇒ Khi chiều dài tăng 4 lần thì tần số giảm 2 lần. 
Chọn C. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính giá trị trung bình: 
[image: image147.wmf]12
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Sai số tuyệt đối ứng với từng lần đo: 
[image: image148.wmf]1122
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Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo (sai số ngẫu nhiên): 
[image: image149.wmf]12
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Cách giải: 
Từ bảng số liệu ta có:  
Chu kì dao động trung bình: 
[image: image150.wmf]2,122,132,092,142,09
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Sai số tuyệt đối ứng với từng lần đo: 
[image: image151.wmf]1122
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Sai số ngẫu nhiên: 

[image: image152.wmf]125
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Vậy 
[image: image153.wmf]2,110,02 s
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Chọn A. 
Câu 32 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị  
+ Sử dụng biểu thức tính hiệu suất: 
[image: image154.wmf]NN
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+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image155.wmf]2
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+ Sử dụng BĐT Cosi 
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image156.wmf]NN
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Từ đồ thị ta có tại R = 3Ω thì 
[image: image157.wmf]3
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Công suất tiêu thụ trên 
[image: image158.wmf]2
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Áp dụng BĐT Cosi ta có: 
[image: image159.wmf]22
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Chọn C. 
Câu 33 (VD): 
Phương pháp: 
Chu kì dao động của mạch dao động: 
[image: image162.wmf]2
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Cách giải: 
+ Khi 
[image: image163.wmf]8
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+ Khi 
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[image: image165.wmf]111
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+ Khi 
[image: image166.wmf](
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Chọn B. 
Câu 34 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức: 
[image: image167.wmf]caothap 
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Cách giải: 
Ta có:  
[image: image168.wmf]1
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Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K: 

[image: image169.wmf]12
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Chọn C. 
Câu 35 (VD): 
Phương pháp: 
Số hạt còn lại sau phân rã: 
[image: image170.wmf]0
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Số hạt đã bị phân rã: 
[image: image171.wmf]0
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Cách giải: 
Phương trình phản ứng: 
[image: image172.wmf]210206
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Ta có số Pb được tạo ra chính bằng số hạt He được tạo ra và bằng số Po đã phân rã. 
Tại thời điểm t:  
Số hạt Po còn lại: 
[image: image173.wmf]0
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Số hạt He và số hạt Pb: 
[image: image174.wmf]0

12

t

T

Pb

NNN

a

-

æö

==-

ç÷

èø

 

Theo đề bài, ta có: 
[image: image175.wmf]14
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[image: image177.wmf]3

1

22333.138414

8

t

T

t

tT

T

-

-

Þ==Þ=Þ===

 ngày. 
Chọn B. 
Câu 36 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị 
+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image178.wmf]Icos
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+ Sử dụng biểu thức tính: 
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Cách giải:
[image: image180.png]
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Từ đồ thị ta có: 
Khi 
[image: image181.wmf]2
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Từ (1) và (2) ta suy ra:  
[image: image183.wmf]22
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Lại có: 
[image: image185.wmf]11
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Chọn C. 
Câu 37 (VDC): 
Phương pháp: 
Sử dụng các biểu thức: 
+ Gia tốc biểu kiến của con lắc khi ngoại lực hướng theo phương ngang: 
[image: image186.wmf]22
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+ Gia tốc biểu kiến của con lắc khi ngoại lực hợp với phương thẳng đứng góc    
[image: image187.wmf]22
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+ Chu kì dao động của con lắc đơn: 
[image: image188.wmf]2
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Cách giải: 
Con lắc đơn có chu kì dao động: 
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+ Ban đầu 
[image: image191.wmf]F
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  theo phương ngang, ta có gia tốc biểu kiến khi này: 
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[image: image193.png]



+ Khi 
[image: image194.wmf]F
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 hướng xuống 
Có: 
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Gia tốc hiệu dụng khi này:  

[image: image196.wmf]222
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+ Khi  
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 hướng lên trên 
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Ta có 
[image: image199.wmf]0
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Gia tốc hiệu dụng khi này: 
[image: image200.wmf]22
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[image: image201.wmf]222
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Từ (1) và (2) ta có: 
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[image: image203.wmf]444444

12

112112

1,9984 s

2,41,8

T

TTTT

Þ+=Û+=Þ=

 

Chọn A.
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
Vị trí vân sáng: 
[image: image204.wmf]s
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Sử dụng điều kiện 2 bức xạ giao thoa cho vân sáng tại 1 điểm: 
[image: image205.wmf]1122
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Cách giải: 
Giả sử 
[image: image206.wmf]12
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Gọi số vân sáng của bức xạ λ1 giữa 2 vân sáng chung liên tiếp là n1 
Số vân sáng của bức xạ λ2 giữa 2 vân sáng chung liên tiếp là 
[image: image207.wmf]2
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Ta có: 
[image: image208.wmf](
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Mặt khác, vì 
[image: image209.wmf]12
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[image: image210.wmf]2
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Từ (1) và (2) 
[image: image211.wmf]212
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Để ý thấy (n1 +1) và (n2 +1)phải là 2 số nguyên tố cùng nhau (ƯCLN phải bằng 1) để giữa 2 vân sáng chung  không còn vân sáng chung nào khác. 
Ta có bảng sau: 
	N 
	 
[image: image212.wmf]2
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Vậy, ta thấy với N = 8 thì không có giá trị nào thỏa mãn đề bài. 
Chọn B. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng giản đồ véctơ 
+ Sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác.  
Cách giải: 
[image: image217.png]



Ta có: 
[image: image218.wmf]ANLX
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Theo đề bài, ta có độ lệch pha giữa 
[image: image219.wmf] và  là 
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Vẽ trên giản đồ véctơ ta được:
Từ giản đồ, ta có 
[image: image221.wmf]min
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Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 
[image: image222.wmf]ANMB
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Chọn D. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng điều kiện cực đại giao thoa của hai nguồn cùng pha: 
[image: image224.wmf]21
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+ Sử dụng công thức đường trung tuyến trong tam giác. 
Cách giải: 
[image: image225.png]



Chuẩn hóa, ta cho 
[image: image226.wmf]2,4
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M dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn:  
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 với 
[image: image228.wmf]12
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Ta có:  
*CI là trung tuyến của ΔCAB nên ta có:  
[image: image229.wmf]222
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* MI là trung tuyến của ΔMAB nên ta có:  
[image: image231.wmf]222
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Lại có M là 1 điểm nằm trong hình vuông ABCD nên: 

[image: image232.wmf]11
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[image: image234.wmf]22

222222

12

33

2,48,6417,2817,28

222

MAMB

ABMAMBkk

+

Þ<=×=Þ+<Þ+<

 (1)
Lại có: 
[image: image235.wmf]222222
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3 
Xét các cặp 
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Chọn B.
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